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TIN NỔI BẬT TRONG THÁNG 

 Trong tháng 04/2018, giá cà phê quốc tế giảm 1,2% trên sàn London (Robusta) 

và giảm 2,3% trên sàn NewYork (Arabica) 

 Tồn kho tại các cảng của Hoa Kỳ trong tháng 03/2018 tăng 42.449 bao so với 

tháng trước 

 Xuất khẩu cà phê tại Brazil, Colombia, Indonesia và Costa Rica giảm, trong khi 

tại Honduras, Ethiopia và Uganda tăng trong tháng 03/2018 

 Giá cà phê nhân xô thu mua nội địa tại Đắk Lắk và Lâm Đồng không biến động 

nhiều  

 Việt Nam xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 04/2018 tăng 1,4% về giá trị và tăng 

21,5% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái 

  

Tháng 4/2018 

NGÀNH CÀ PHÊ 
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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Biến động giá 

Giá chỉ số cà phê của ICO bình quân 

tháng 04/2018 đạt 2.476 USD/tấn, giảm 

15 USD so với tháng trước, và vẫn thấp 

hơn 13,9 % so với cùng thời điểm năm 

2017. 

 

Trong đó, giảm mạnh nhất là các nhóm 

cà phê chè Brazil với mức giảm là 1,2%. 

Các nhóm cà phê Arabica đều giảm nhẹ 

với nhóm cà phê ướt Colombia giảm 12 

USD, nhóm cà phê ướt khác giảm 24 

USD. Nhóm cà phê Robusta không biến 

động nhiều trong tháng 4 vừa qua. 

Hình 1: Biểu đồ biến động giá cà phê 

 
Nguồn: ICO 

 

Tháng 04/2018, giá cà phê Arabica bình 
quân trên sàn New York đạt 2.578,5 
USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng 
03/2018 và vẫn thấp hơn 16% so với 
cùng kỳ năm 2017.  
 
Tương tự, giá cà phê Robusta bình 
quân tháng 04/2018 trên sàn London 
giảm 1,2% so với tháng trước, đạt 1.730 
USD/tấn, vẫn thấp hơn 18% so với 
tháng 04/2017.  
 

Hình 2: Biểu đồ biến động giá trên 2 
sàn LĐ, NY (USD/tấn) 

 
Nguồn: Theice.com 

 

Biến động tồn kho  

Trong tháng 04/2018, Hiệp hội cà phê 

xanh Hoa kỳ đã công bố lượng cà phê dự 

trữ tại các kho đến cuối tháng 03/2018, 

theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho 

trên khắp Hoa Kỳ tăng 42.449 bao so với 

cuối trước. Đây là lần đầu tiên lượng cà 

phê tồn kho tại các cảng của Hoa Kỳ tăng 
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sau khi giảm liên tiếp trong 8 tháng qua 

(từ tháng 7/2017). 

Tuy nhiên, lượng hàng cập các cảng của 

Hoa Kỳ giảm 157.541 bao so với cùng kỳ 

năm ngoái, tương đương mức giảm 

2,34%. Sự giảm lượng hàng tồn kho tại 

Hoa Kỳ trong nhiều tháng qua là do 

lượng cà phê Arabica xuất khẩu từ 

Colombia giảm liên tục trong 6 tháng đầu 

niên vụ 2017/18. 

 

 

 

 

Hình 3: Biến động tồn kho cà phê tại 

USA – ĐVT: triệu tấn 

 
Nguồn: Hiệp hội cà phê xanh Hoa Kỳ 

 

Xuất khẩu 

Thị trường xuất khẩu cà phê trong tháng 

03/2018 biến động tại các nước xuất 

khẩu lớn. Cụ thể: 

Brazil: Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil 

(Cecafe) cho biết, xuất khẩu cà phê nước 

này trong tháng 3/2018 đạt 2,19 triệu 

bao, thấp hơn 10,6% so với cùng kỳ năm 

ngoái. [1] 

Colombia: Liên đoàn người trồng cà phê 

Colombia cho biết, xuất khẩu cà phê 

Colombia trong tháng giảm 12,87% 

xuống còn khoảng 1 triệu bao, đưa lũy 

kế xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu niên vụ 

2017/18 đạt 6,92 triệu bao, giảm 6,86% 

so với cùng kỳ niên vụ 2016/17. [2] 

Indonesia: Xuất khẩu cà phê quốc gia 

này trong tháng 3/2018 tiếp tục giảm 

mạnh, chỉ đạt 71.337 bao, thấp hơn 

74,5% (208.486 bao) so với tháng 3 năm 

ngoái. Lũy kế xuất khẩu cà phê 6 tháng 

đầu niên vụ 2017/18 của Indonesia đạt 

743.053 bao, thấp hơn 68,4% (1,6 triệu 

bao) so với cùng kỳ niên vụ trước. [2] 

Uganda: Cơ quan Phát triển Cà phê 

quốc gia Uganda cho biết, xuất khẩu cà 

phê tháng 3/2018 của nước này đạt 

333.346 bao, thấp hơn 18,7% so với 

cùng kỳ năm trước (giảm 76.570 bao). 

Như vậy, lũy kế xuất khẩu cà phê 

Uganda trong 6 tháng đầu niên vụ 

2017/18 đạt 2,3 triệu bao, tăng 3,72% so 

với cùng kỳ niên vụ trước. [2] 

Honduras: Viện Cà phê Quốc gia 

Honduras (IHCAFE) cho biết, xuất khẩu 

cà phê tháng 3 của nước này đạt 

976.631 bao, cao hơn 21,93% (175.662 

bao) so với cùng kỳ năm ngoái. [2] 

Ethiopia: Xuất khẩu cà phê trong 8 tháng 

đầu niên vụ 2017/18 đạt 2,29 triệu bao, 

tăng 21,8% so với cùng kỳ niên vụ trước 

(niên vụ cà phê của Ethiopia bắt đầu từ 

tháng 7/2017 – 6/2018). Kim ngạch thu 
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về từ xuất khẩu cà phê của nước này 

đạt 481,86 triệu USD, tăng 10,95% so 

với cùng kỳ năm ngoái. [2] 

Costa Rica: Viện Cà phê Quốc gia Costa 

Rica (ICAFE) cho biết, xuất khẩu cà phê 

của nước này trong tháng 3 đạt 150.496 

bao, thấp hơn 10,66% (17.917 bao) so 

với cùng kỳ năm trước. Lũy kế xuất khẩu 

6 tháng đầu niên vụ 2017/18 của nước 

này đạt 456.576 bao, cao hơn 3,66% so 

với cùng kỳ niên vụ cà phê 2016/17. [3] 

 

 

Nhập khẩu 

Tình hình nhập khẩu cà phê toàn cầu tính 

đến tháng 01/2018 biến động tại một 

quốc gia nhập khẩu lớn như sau: 

• Nhật Bản nhập khẩu 31,6 triệu tấn cà 

phê nhân xô trong tháng này, giảm 

30% so với tháng trước nhưng vẫn 

cao hơn 2,83% so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

• Pháp đứng vị trí thứ 5 về nhập khẩu 

cà phê đã mua về 18,8 triệu tấn cà 

phê nhân xô trong tháng, giảm 29,6% 

so với tháng trước và giảm 33% so 

với cùng kỳ năm ngoái. 

• Trong tháng này, Nga tiếp tục nằm 

trong top 10 nước nhập khẩu cà phê 

lớn nhất thế giới với lượng cà phê 

nhân xô nhập khẩu là 14,4 triệu tấn, 

giảm 17,5% so với tháng trước 

nhưng tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 

2017.  

 

Tình hình sản xuất

Tình hình sản xuất tại một số quốc gia 

trồng cà phê lớn trong tháng 03/2018 

như sau:  

Các chuyên gia cà phê uy tín tại Brazil 

(Safras & Mercado) dự báo sản lượng cà 

phê thu hoạch niên vụ 2017/18 tại Brazil 

sẽ đạt 60,5 triệu bao, tăng 19,57%. Trong 

đó lượng cà phê Arabica sẽ đạt 44,8 triệu 

bao, tăng 16% và sản lượng Robusta đạt 

15,7 triệu bao, tăng 30%. [3] Trong khi 

đó, tổ chức tài chính Marex Spectron dự 

báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 

2018/19 có thể đạt 61 triệu bao, mức sản 

lượng cao nhất từ trước tới nay. Như 

vậy, tổng nguồn cung cà phê toàn cầu 

niên vụ tới sẽ dư thừa khoảng 5 triệu bao 

so với nhu cầu tiêu thụ ước tính. [3] 

Liên đoàn người trồng cà phê Colombia 

(Fedecafe) cho biết, sản lượng cà phê 

tháng 3 của nước này đạt 1,04 triệu bao, 

tăng 1,64% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tuy nhiên, lũy kế sản lượng 6 tháng đầu 

niên vụ 2017/18 chỉ đạt 7,5 triệu bao, 

giảm 5,95% so với cùng kỳ niên vụ trước. 

[4] 

Tại Honduras, điều kiện thời tiết bất lợi 

và các dấu hiệu của dịch bệnh rỉ sắt đang 

có nguy cơ bùng phát tại khu vực Trung 

Mỹ làm giảm sản lượng cà phê nước này 
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trong niên vụ 2017/18. Như vậy, dù xuất 

khẩu cà phê liên tục tăng từ đầu năm 

nhưng dự kiến tổng lượng cà phê xuất 

khẩu niên vụ 2017/18 sẽ không đạt mục 

tiêu 7,7 triệu bao cà phê. [3] 

Theo báo cáo thị trường cà phê mới nhất 

của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), sản 

lượng cà phê thế giới niên vụ 2017/18 

ước tính đạt 159,66 triệu bao, cao hơn 

1,2% so với niên vụ cà phê 2016/17. Cụ 

thể, dự kiến sản lượng cà phê Robusta 

sẽ tăng 12,1% trong khi sản lượng cà 

phê Arabica sẽ giảm 4,6%. [9]  

Hội nghị Thường niên lần thứ 121 của Tổ 

chức Cà phê Quốc tế (ICO), tại Mexico 

City từ ngày 09 – 13/04, đã bàn về các 

biện pháp mở rộng, thúc đẩy việc tiêu thụ 

cà phê và chia sẻ kinh nghiệm phòng 

chống bệnh gỉ sắt lá cà phê cũng như các 

biện pháp nâng cao đời sống của nông 

dân trồng cà phê. [8]
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Tình hình sản xuất 

Theo tin từ Sở Nông nghiệp & PTNT các 

tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng, 

Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum), hiện nay, 

các tỉnh này đã tiến hành rà soát lại toàn 

bộ diện tích nhằm phát triển cà phê theo 

quy hoạch để thích hợp với các điều kiện 

tự nhiên, nhất là chủ động nguồn nước 

tưới, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

đảm bảo hiệu quả phát triển bền vững 

[8]. Theo quy hoạch của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, đến năm 2020, 

4 tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Lâm 

Đồng, Đắk Nông, Gia Lai được xác định 

là vùng trọng điểm cà phê của cả nước 

ổn định diện tích khoảng 530.000 ha; 

trong đó, Đắk Lắk ổn định diện tích 

190.000 ha, Lâm Đồng 150.000 ha, Đắk 

Nông 115.000 ha, Gia Lai 75.000 ha. [6] 

Theo tin từ cộng tác viên dự án VnSAT, 

tình hình dịch bệnh trên cây cà phê tại 

các tỉnh Tây Nguyên hiện nay đang có 

chiều hướng gia tăng do bắt đầu vào 

mùa mưa. Cụ thể, tại các tỉnh Đắk Lak và 

Lâm Đồng, các dịch bệnh chính như sâu 

đục thân gây ra tỷ lệ hại 7-21%,  rệp sáp 

gây tỷ lệ hại 8-15%, rỉ sắt gây tỷ lệ hại 6-

13%, khô cành, khô quả gây tỷ lệ hại 17-

28%...[5] 

 

Biến động giá 

Giá cà phê trong nước trong tháng 

04/2018 không biến động nhiều.  

Trong tháng 04, giá cà phê thu mua tại 

Đắk Lắk đạt 36.762 đồng/kg, giảm 146 

đồng so với tháng trước và vẫn thấp hơn 

19,3% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Trong khi đó, giá cà phê thu mua tại đại 

lý ở Lâm Đồng đạt 36.542 đồng/kg, tăng 

32 đồng so với tháng trước và thấp hơn 

24% so với cùng kỳ năm 2017. 

Theo cộng tác viên dự án VnSAT tại các 

tỉnh Tây Nguyên, lượng cà phê nông dân 

bán ra vẫn ở mức thấp do họ vẫn muốn 

chờ giá tăng. Giá cà phê thu mua tại các 

tỉnh Tây Nguyên hiện nay vẫn thấp hơn 

năm ngoái khoảng 9 triệu đồng/tấn khiến 

nhiều nông dân không đủ chi trả các chi 

phí chăm sóc và trả phí vay vốn thực hiện 

tái canh cà phê. [6] 

Hình 7: Biến động giá cà phê nội địa 

(Lâm Đồng, Đắk Lắk), ĐVT: đồng/kg 

 

Nguồn: CTV VnSAT  

30000

32000

34000

36000

38000

40000

42000

44000

46000

48000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2018

Đắk Lắk Lâm Đồng



 

 

Trang 7 1 
 

 

Tháng 4/2018 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay tại cảng 

Sài Gòn (FOB) trong tháng 04/2018 cũng 

giảm nhẹ do ảnh hưởng giảm giá cà phê 

Robusta trên sàn London. Theo đó, giá 

FOB bình quân tháng 04/2018 giảm 12 

USD xuống còn 1.655 USD/tấn, và vẫn 

thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Hình 8: biến động giá cà phê xuất khẩu 

FOB (HCM), ĐVT: USD/tấn 
Nguồn: Bộ tài chính 

Biến động xuất khẩu 

Hình 9: Biến động lượng và giá trị xuất 

khẩu  

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Theo số liệu thống kê Hải quan, xuất 

khẩu cà phê từ ngày 01/4 – 15/4/2018 đạt 

80,9 nghìn tấn, kim ngạch thu về đạt 

153,6 triệu USD, tăng lần lượt 21,5% và 

1,4% về lượng và giá trị so với cùng kỳ 

năm ngoái [7]. 

Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là 

hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của 

Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018 với 

thị phần lần lượt là 13,3% và 11,5%. Các 

thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê 

trong 3 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh 

là: Indonesia (gấp 10,4 lần), Nga 

(89,7%), Philippin (85,5%), Angieri 

(18,9%) và Nhật Bản (12%). [7] 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn và Hiệp hội cà phê cacao 

Việt Nam (VICOFA), hiện nay cả nước có 

hơn 150 doanh nghiệp xuất khẩu và 

3.000 đại lý thu mua cà phê, nhưng chỉ 

1/3 doanh nghiệp có nhà máy chế biến cà 

phê nhân xuất khẩu. [8] 
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